
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN

14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

FASHION 

DESIGN

(SÁNG)

20FD41

(08:30 - 11:00)

TKBSTTT

(12/24)

GV. TiênLT

Tạm dừng

AIR

(TỐI)

21A94

(18:00 - 21:00)

Sabre  

Reservation

(3/42)

GV.ĐăngVTTH

Tạm dừng

Sabre 

Reservation

(10.5/42)

GV.ĐăngVTTH

Tạm dừng

Sabre 

Reservation

(9/42)

GV.ĐăngVTTH

Tạm dừng

Sabre 

Reservation

(12/42)

GV.ĐăngVTTH

Tạm dừng

Sabre 

Reservation

(15/42)

GV.ĐăngVTTH

Tạm dừng

OFF OFF

SÁNG 

08:00 - 11:30

Basic Knowledge

(3.5/49)

GV.ĐăngVTTH

A6-P.1.1

Basic Knowledge

(10.5./49)

GV.ĐăngVTTH

A6-P.1.1

Basic Knowledge

(17.5/49)

GV.ĐăngVTTH

A6-P.1.1

Basic Knowledge

(24.5/49)

GV.ĐăngVTTH

A6-P.1.1

Basic Knowledge

(31.5/49)

GV.ĐăngVTTH

A6-P.1.1

OFF OFF

CHIỀU

13:00 - 16:30

Basic Knowledge

(7/49)

GV.ĐăngVTTH

A6-P.1.1

Basic Knowledge

(14./49)

GV.ĐăngVTTH

A6-P.1.1

Basic Knowledge

(21/49)

GV.ĐăngVTTH

A6-P.1.1

Basic Knowledge

(28/49)

GV.ĐăngVTTH

A6-P.1.1

Basic Knowledge

(35/49)

GV.ĐăngVTTH

A6-P.1.1

OFF OFF

GRAPHIC 

DESIGN

20GP87

(18:30 - 21:00)

HỌC ONLINE

BRANDING

(2.5/24)

GV. HạnhTTM

học online

BRANDING

(5/24)

GV. HạnhTTM

học online

BRANDING

(7.5/24)

GV. HạnhTTM

học online

GRAPHIC 

DESIGN

21GP88

(18:30 - 21:00)

HỌC ONLINE

Layout design

(2.5/24)

GV HạnhTTM

Học Online

Layout design

(5/24)

GV HạnhTTM

Học Online

Layout design

(7.5/24)

GV HạnhTTM

Học Online

GRAPHIC 

DESIGN

22DGP01

(18:30 - 21:00)

Marketter

(2.5/24)

GV MinhNV

A6. P. 1.1

Marketter

(5/24)

GV MinhNV

A6. P. 1.1

Marketter

(7.5/24)

GV MinhNV

A6. P. 1.1

THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA NGẮN HẠN

KENT INTERNATIONAL COLLEGE

HỌC TRỰC TIẾP THEO THỜI KHÓA BIỂU TỪNG LỚP

NGÀNH
MÃ LỚP

/GIỜ

(TỪ 14/3/2022 - 20/3/2022)

Bắt đầu trở lại từ 25/3/2022. Theo sự sắp xếp THỜI KHÓA BIỂU cụ thể từng lớp gửi zalo lớp vào tuần sau. 

(Hỗ trợ học lại từ đầu môn học đang còn dỡ dang trước dịch)

AIR

(TỐI)

21A95

(Sáng 08:00 - 11:30 

Chiều: 13:00 - 

16:30)



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN

14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
NGÀNH

MÃ LỚP

/GIỜ

EVENT
22EVENT10

(18:30 - 21:00)

Event

(2.5/24)

GV KhoaNT

A7 P.2.2

Event

(5/24)

GV KhoaNT

A7 P.2.2

Event

(7.5/24)

GV KhoaNT

A7 P.2.2

DIGITAL 

MARKETING

20DM68

(T7:18:00 - 21:00

CN: 08:30 - 11:30)

DIGITAL 

MARKETING

21DM69

(18:30 - 21:00)

Apply

(2.5/33)

GV. LâmTT

A7 P.2.1

Apply

(5/33)

GV. LâmTT

A7 P.2.1

Apply

(7.5/33)

GV. LâmTT

A7 P.2.1

DIGITAL 

MARKETING

21DM70

(18:30 - 21:00)

Web

(2.5/12)

GV. ĐiềnNT

A7 P.1.1

Web

(5/12)

GV. ĐiềnNT

A7 P.1.1

Web

(7.5/12)

GV. ĐiềnNT

A7 P.1.1

DIGITAL 

MARKETING

21DM71

(T7:14:00 - 17:00

CN: 08:30 - 11:30)

DIGITAL 

MARKETING

CUỐI TUẦN

21DM72

(T7:14:00 - 17:00

CN: 08:30 - 11:30)

Graphic for 

Marketter

9/12)

GV. KhảiTH

A7 P.1.1

Graphic for 

Marketter

12/12)

GV. KhảiTH

A7 P. 1.1

DIGITAL 

MARKETING

22DM73

(18:30 - 21:00)

PTS

(2.5/12)

GV LâmTT

A7 - P.2.1

PTS

(5/12)

GV LâmTT

A7 - P. 2.1

PTS

(7.5/12)

GV LâmTT

A7 - P. 2.1

INTERRIOR 

DESIGN

20ID79

(18:00 - 21:00)

Interior 

Decoration

(2.5/18)

GV. SangBVH

Tạm dừng

INTERRIOR 

DESIGN

21ID80

(18:30 - 21:00)

Digital Imaging

(2.5/24)

GV. HồngNV

A7 P.1.2

Digital Imaging

(5/24)

GV. HồngNV

A7 P.1.2

Digital Imaging

(7.5/24)

GV. HồngNV

A7 P.1.2

ĐÃ CẬP NHẬT ĐIỂM TOÀN KHÓA CHO LỚP

CHUẨN BỊ LÀM CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP (CHỜ BÊN PHẦN MỀM KIỂM TRA THÔNG TIN)

ĐÃ CẬP NHẬT ĐIỂM TOÀN KHÓA CHO LỚP

CHUẨN BỊ LÀM CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP (CHỜ BÊN PHẦN MỀM KIỂM TRA THÔNG TIN)

Theo sự sắp xếp THỜI KHÓA BIỂU cụ thể vào tuần sau. (Hỗ trợ học lại từ đầu môn học đang còn dỡ dang 

trước dịch)



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN

14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3
NGÀNH

MÃ LỚP

/GIỜ

FILM MAKING
20FM38

(18:30 - 21:00)

Film Making

(2.5/12)

GV HoàngNH

TẠM NGƯNG

Film Making

(5/12)

GV HoàngNH

TẠM NGƯNG

Film Making

(7.5/12)

GV HoàngNH

TẠM NGƯNG

FILM MAKING
21FM39

(18:30 - 21:00)

NASP

(2.5/15)

GV ToanVN

A7 P. 2.2

NASP

(2.5/15)

GV ToanVN

A7 P. 2.2

NASP

(7.5/15)

GV ToanVN

A7 P. 2.2

FASHION 

DESIGN

(TỐI)

20FD40

(18:30-21:00)

tkbsttt

(2.5/30)

GV 

Tạm dừng

FASHION 

DESIGN

(TỐI)

21FD42

(18:30-21:00)

2D

(2.5/30)

GV 

Tạm dừng

Bắt đầu trở lại từ 25/3/2022. Theo sự sắp xếp THỜI KHÓA BIỂU cụ thể từng lớp gửi zalo 

lớp vào tuần sau. (Hỗ trợ học lại từ đầu môn học đang còn dỡ dang trước dịch)

Bắt đầu trở lại từ 25/3/2022. Theo sự sắp xếp THỜI KHÓA BIỂU cụ thể từng lớp gửi zalo lớp vào tuần sau. 

(Hỗ trợ học lại từ đầu môn học đang còn dỡ dang trước dịch)


